
STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hằng 004707/HD-CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00. Mùa 

đông: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h00-16h30 từ thứ 2 

đến thứ 6; trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Nhân viên - Điều dưỡng; 

Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh; Ký một số giấy tờ có 

liên quan.

Không

2 Phan Thị Thu 000027/HD-GPHN Đa khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00. Mùa 

đông: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h00-16h30 từ thứ 2 

đến thứ 6; trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Trưởng trạm-Y sỹ; Y sỹ đa 

khoa; Ký một số giấy tờ có 

liên quan.

Không

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TỨ KỲ

TRẠM Y TẾ XÃ KỲ SƠN

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Kỳ Sơn

2. Địa chỉ: xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ hàng ngày

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



3 Nguyễn Thị Loan 009658/HD-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00. Mùa 

đông: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h00-16h30 từ thứ 2 

đến thứ 6; trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Nhân viên - Hộ sinh; Thực 

hiện theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

Ký một số giấy tờ có liên 

quan.

Không

4 Phạm Nữ Hoàng 009196/HD-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00. Mùa 

đông: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h00-16h30 từ thứ 2 

đến thứ 6; trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Nhân viên - Y sĩ; Tham gia 

sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV; Ký một số giấy 

tờ có liên quan.

Không

5 Nguyễn Thị Vui 011628/HD-CCHN
Khám chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00. Mùa 

đông: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h00-16h30 từ thứ 2 

đến thứ 6; trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Nhân viên -Y sỹ; Khám 

chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền; Ký một số giấy tờ 

có liên quan

Không

6
Lương Thị Ngọc 

Khánh
011609/HD-CCHN

Thực hiện kỹ thuật của hộ 

sinh trung học

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00. Mùa 

đông: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h00-16h30 từ thứ 2 

đến thứ 6; trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Phó trưởng trạm; Thực hiện 

kỹ thuật của hộ sinh trung 

học; Ký một số giấy tờ có 

liên quan

Không



Phạm Ngọc Vinh 004713/HD-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h30-17h00. Mùa 

đông: Sáng từ 07h00-11h30, 

chiều từ 13h00-16h30 từ thứ 2 

đến thứ 6; trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Phó trưởng trạm - Y sỹ; 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Ký một số giấy tờ có 

liên quan

Không

Giảm người 

hành nghề theo 

Quyết định số 

01/QĐ-TTYT 

ngày 02/01/2025 

kể từ ngày 

01/01/2025


